[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
1. Giới thiệu gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 27: Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp .
- Tên dự án: Hồ Chà Rang, tỉnh Khánh Hoà.
- Địa điểm xây dựng: xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý.
2. Nhiệm vụ gói thầu:
- Kịch bản vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập.
- Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập theo quy định tại Điều 27 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 .
- Các tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập dự kiến và kế hoạch ứng phó ở công trình đầu mối.
- Thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng theo các kịch bản.
- Quy định về chế độ, phương thức thông tin, cảnh báo, báo động đến chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, phòng chống thiên tai và người dân khu vực bị ảnh hưởng.
- Kế hoạch ứng phó phù hợp với từng tình huống lũ, ngập lụt ở vùng hạ du đập.
- Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.
- Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.
II. Phạm vi công việc:
[bookmark: _Toc208429062]1. Chi tiết nhiệm vụ thực hiện
[bookmark: _Toc208429063]1.1 Nội dung chính của Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
Theo điều 25, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, nội dung chính chính của Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp như sau:
· Kịch bản vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập.
· Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập theo quy định tại Điều 27 Nghị định 114/2018/NĐ-CP.
· Các tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập. dự kiến và kế hoạch ứng phó ở công trình đầu mối.
· Thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng theo các kịch bản.
· Quy định về chế độ, phương thức thông tin, cảnh báo, báo động đến chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, phòng chống thiên tai và người dân khu vực bị ảnh hưởng.
· Kế hoạch ứng phó phù hợp với từng tình huống lũ, ngập lụt ở vùng hạ du đập.
· Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.
· Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.
[bookmark: _Toc208429064][bookmark: chuong_pl_name_name]1.2 Nội dung chi tiết công việc thực hiện
[bookmark: _Toc208429065]1.2.1 Thu thập, điều tra, khảo sát số liệu phục vụ tính toán
[bookmark: _Toc11946652][bookmark: _Toc22819501]1.2.1.1 Thu thập tài liệu, số liệu và xử lý số liệu về bản đồ
Bản đồ nền: Là bản đồ số thể hiện các lớp bản đồ cơ sở địa lý, bao gồm các lớp bản đồ chính sau: Địa hình, hệ thống sông ngòi, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, hành chính, đơn vị hành chính, địa danh, đô thị, các cơ sở kinh tế và công trình quan trọng:
· Số liệu địa hình: Bản đồ cao độ số, bình đồ, mặt cắt dưới nước, trên cạn. Số ngày công: 01 công.
· Số liệu, dữ liệu cơ sở hạ tầng, giao thông: Bản đồ hiện trạng vị trí, quy mô, thông số các công trình hạ tầng như khu đô thị, khu công nghiệp, cầu, đường giao thông. Số ngày công: 01 công.
1.2.1.2. Điều tra thực địa
Các cơ sở dữ liệu, số liệu về địa hình, cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi thu thập được ở phần trên từ các cơ quan ban ngành thường đã được xây dựng sẵn trong quá khứ, phần nhiều ít được cập nhật thường xuyên, nhất là các dữ liệu địa hình, giao thông, đê bao, hạ tầng khác ở các khu vực đô thị đang phát triển mạnh. Việc điều tra thực địa để so sánh đối chiếu, cập nhật bổ sung các số liệu về địa hình tại các khu dân cư, công nghiệp, cao độ đường giao thông, ... vì thế là rất quan trọng và hết sức cần thiết, dự kiến được phối hợp thực hiện bởi đơn vị tư vấn và các cơ quan ban ngành ở địa phương. Số ngày công: 02 công.
1.2.1.3. Khảo sát đo vẽ địa hình
a. Tài liệu giai đoạn trước
Giai đoạn trước đã thực hiện đo vẽ:
· Bình đồ đầu mối, lòng hồ 1/500, khối lượng 6,63ha
· Bình đồ khu tưới 1/2.000, khối lượng 438ha
· Mặt cắt ngang thủy lực sau đập: 6 mặt cắt, khối lượng đo vẽ 3.128m
· Đường chuyền cấp 2, thủy chuẩn hạng 4, thủy chuẩn kỹ thuật.
Tài liệu khảo sát đo vẽ thực hiện năm 2021, 2023; khu tưới hồ chủ yếu là đất canh tác, theo đánh giá của Tư vấn địa hình hầu như không bị biến đổi, do đó tận dụng toàn bộ tài liệu đã khảo sát và bổ sung thêm một số khối lượng khảo sát để phục vụ tính toán xây dựng bản đồ ngập lụt.
b. Khống chế cao độ
· Thuỷ chuẩn hạng IV: Tận dụng tài liệu đã có trong giai đoạn trước.
· Lưới thuỷ chuẩn kỹ thuật: Để đo vẽ mặt cắt ngang thủy lực, cần dẫn thủy chuẩn kỹ thuật từ các mốc cao độ hạng IV về đến vị trí đo mặt cắt. Khối lượng: 3km.
c. Đo vẽ cắt ngang thủy lực
· Mặt cắt thủy lực đã khảo sát đo vẽ 6 mặt cắt ngang suối Trảng Trung, khoảng cách giữa các mặt cắt trung bình 250m
· Mặt cắt cuối cùng cách vị trí nhập lưu với sông Trước khoảng 750m, đo vẽ bổ sung 3 mặt cắt thủy lực, khoảng cách giữa các mặt cắt trung bình 250m; đo vẽ mặt cắt dọc cầu Cháy, mặt cắt trước và sau cầu.
d. Xác định vết lũ
Điều tra vết lũ lịch sử từ hạ lưu đập đến vị trí kết thúc để phục vụ hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực, khối lượng: 6 điểm.
1.2.1.4. Tài liệu khí tượng thủy văn
Thu thập tài liệu khí tượng, thủy văn đến năm 2025 (Nhiệt độ, độ ẩm, số giờ nắng, gió, bốc hơi, mưa).
1.2.1.5. Tài liệu hạ du công trình hồ chứa
Tiến hành điều tra, thu thập các tài liệu sau:
· Tài liệu về các công trình khác: các công trình trên suối (cầu, cống...): kích thước, khẩu độ, cao độ...; các công trình giao thông, v.v...;
· Tài liệu dân sinh kinh tế khu vực hạ du;
· Các tài liệu về dân sinh kinh tế có thể được thu thập từ các số liệu thống kê, bản đồ, phỏng vấn thực địa từ người dân và các quy hoạch phát triển kinh tế của vùng, gồm:
· Tài liệu về dân số (theo thống kê);
· Tài liệu điều tra ảnh hưởng và thiệt hại do các trận lũ đã diễn ra trong vùng hạ du;
· Tài liệu điều tra xã hội học, tình hình dân sinh kinh tế, quốc phòng, giao thông vận tải.... của khu vực;
· Vị trí, số lượng và tính chất nhà cửa vùng hạ du;
· Rà soát, cập nhật các công trình có ảnh hưởng lớn đến thoát lũ, ngập lụt như: Đường xá, cầu, cống, khu công nghiệp, v.v... ở vùng hạ du.
[bookmark: _Toc208429066]1.2.2. Kịch bản vận hành hồ chứa trong các tình huống
a. Kịch bản xả lũ trong điều kiện vận hành hồ chứa (xả lũ chủ động)
· Kịch bản 1: Trường hợp hồ Chà Rang xả lũ theo tần suất thiết kế qua công trình xả lũ làm việc bình thường, mưa hạ lưu có tần suất tương ứng. 
· Kịch bản 2: Trường hợp hồ Chà Rang xả lũ theo tần suất kiểm tra qua công trình xả lũ làm việc bình thường và mưa hạ du có tần suất tương ứng.
· Kịch bản 3: Trường hợp hồ Chà Rang xả lũ vận hành (Qvh< Qtk) hoặc xả lũ theo thời gian thực nhưng gây ra ngập lụt vùng hạ du đập, công trình xả lũ làm việc bình thường.
[bookmark: _Toc452666748]b. Xả lũ trong điều kiện thiên tai bất thường
· Kịch bản 4: Trường hợp hồ Chà Rang xả lũ trong điều kiện thiên tai bất thường (vượt tần suất thiết kế): Xả lũ cực hạn PMF hoặc 0,01% qua công trình xả lũ làm việc bình thường, mưa hạ lưu có tần suất tương ứng.
c. Tình huống vỡ đập
· Kịch bản 5: Trường hợp vỡ đập được tính với lũ thiết kế, hạ lưu có mưa với tần suất tương ứng.
· Kịch bản 6: Trường hợp vỡ đập được tính với lũ kiểm tra, hạ lưu có mưa với tần suất tương ứng.
· Kịch bản 7: Trường hợp vỡ đập được tính với lũ PMF, hạ lưu có mưa với tần suất tương ứng.
· Kịch bản 8: Trường hợp vỡ đập được tính khi không có lũ nhưng sự cố công trình gây vỡ đập.
d. Ngoài ra, đơn vị tư vấn rà soát, đề xuất một số tình huống vận hành xả lũ thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế và vận hành công trình nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du.
[bookmark: dieu_10][bookmark: _Toc208429067]1.2.3 Các bước cơ bản xây dựng mô hình thủy lực một chiều
1). Xử lý tài liệu để thiết lập mạng sông tính toán
2). Thiết lập sơ đồ thủy lực mạng sông
3). Thiết lập tài liệu địa hình tính toán (cập nhật số liệu mặt cắt ngang)
4). Thiết lập các điều kiện biên
5). Thiết lập điều kiện ban đầu
6). Thiết lập các thông số thủy lực
7). Thiết lập các công trình trên hệ thống
8). Thiết lập mô phỏng các ô chứa, tiểu lưu vực
9). Thiết lập mô hình
Sau khi đã nhập đầy đủ các số liệu về địa hình hệ thống sông và số liệu về dòng chảy, cần thiết lập mô hình với các thông số chính như sau:
· Thời gian bắt đầu tính.
· Thời gian kết thúc tính.
· Bước thời gian tính toán.
10). Hiệu chỉnh và xác định bộ thông số chuẩn cho mô hình
11). Kiểm định mô hình và đánh giá sai số
12). Tính toán mô phỏng các kịch bản xả lũ và vỡ đập
13). Lập các báo cáo nghiên cứu
Báo cáo xây dựng và thiết lập mô hình; báo cáo hiệu chỉnh và kiểm định mô hình; báo cáo kết quả chuyên đề; bộ dữ liệu mô hình đã được hiệu chỉnh. Khối lượng 02 báo cáo.
14). Tổng hợp khối lượng dự kiến xây dựng mô hình thủy lực một chiều
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Xử lý tài liệu để thiết lập mạng sông tính toán
	Km
	2,88

	2
	Thiết lập sơ đồ thủy lực mạng sông
	Km
	2,88

	3
	Thiết lập tài liệu địa hình tính toán (cập nhật số liệu mặt cắt ngang)
	m
	4.788,1

	4
	Thiết lập các điều kiện biên
	Chuỗi SL
	15

	5
	Thiết lập điều kiện ban đầu
	Mô hình
	1

	6
	Thiết lập các thông số thủy lực
	Mô hình
	1

	7
	Thiết lập các công trình trên hệ thống
	Công trình
	25

	8
	Thiết lập mô phỏng các ô chứa, tiểu lưu vực
	Ha
	50

	9
	Hiệu chỉnh và xác định bộ thông số chuẩn cho mô hình
	Chuỗi SL
	1

	10
	Kiểm định mô hình và đánh giá sai số
	Chuỗi SL
	1

	11
	Tính toán mô phỏng các kịch bản xả lũ và vỡ đập (chuỗi số liệu < 24 giờ)
	Kịch bản
	≥8

	12
	Lập các báo cáo xây dựng, kết quả mô hình thủy lực mạng sông
	Báo cáo
	2


[bookmark: _Toc208429068]1.2.4 Các bước cơ bản xây dựng mô hình thủy lực hai chiều
1). Xử lý tài liệu để thiết lập lưới tính toán
2). Xây dựng lưới tính toán hai chiều
3). Thiết lập các điều kiện biên
4). Thiết lập điều kiện ban đầu
5). Thiết lập các thông số thủy lực cơ bản
6). Thiết lập và mô phỏng các công trình
7). Kết nối mô hình thủy lực một chiều với mô hình thủy lực hai chiều
8). Hiệu chỉnh và xác định bộ thông số cho mô hình
9. Kiểm định và đánh giá sai số
10). Tính toán mô phỏng các kịch bản xả lũ và vỡ đập
11). Lập các thuyết minh chuyên đề
Thuyết minh xây dựng mô hình, hiệu chỉnh và kiểm định, kết quả mô hình thủy lực hai chiều. Khối lượng 02 báo cáo.
12). Tổng hợp khối lượng dự kiến xây dựng mô hình thủy lực hai chiều
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Xử lý tài liệu để thiết lập lưới tính toán
	1000Ha
	0,35

	2
	Xây dựng lưới tính toán hai chiều
	1000Ha
	0,35

	3
	Thiết lập các điều kiện biên
	Chuỗi SL
	1

	4
	Thiết lập điều kiện ban đầu
	Mô hình
	1

	5
	Thiết lập các thông số thủy lực cơ bản
	Mô hình
	1

	6
	Kết nối mô hình thủy lực một chiều với mô hình thủy lực hai chiều
	Kết nối
	16

	7
	Hiệu chỉnh và xác định bộ thông số cho mô hình
	Chuỗi SL
	8

	8
	Kiểm định và đánh giá sai số
	Chuỗi SL
	1

	9
	Tính toán mô phỏng các kịch bản xả lũ và vỡ đập (01 chuỗi số liệu < 24 giờ)
	Kịch bản
	≥8

	10
	Lập các thuyết minh chuyên đề
	Thuyết minh
	2


[bookmark: _Toc208429069]1.2.5 Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước
1). Trích xuất kết quả từ mô hình hai chiều và nhập kết quả này vào GIS dưới dạng các lớp
· Trích số liệu đặc trưng dòng chảy, mực nước, độ sâu, vận tốc dòng chảy tại các điểm lưới và nút tính toán.
· Nhập các kết quả này vào cơ sở dữ liệu GIS dưới dạng các lớp (layers).
· Khối lượng: ≥08 trích nhập (ứng với ≥8 kịch bản).
2). Lập bản đồ chuyên ngành (ngập lụt, độ sâu, vận tốc...)
· Thành lập bản đồ chuyên ngành ứng với từng đối tượng cần thể hiện (ngập lụt, trường vận tốc, v.v...);
· Chồng ghép bản đồ chuyên ngành kể trên với các bản đồ nền địa hình, bản đồ sử dụng đất, và các bản đồ khác để tạo lập bản đồ theo yêu cầu;
· Lập thang phổ màu, tỷ lệ và ghi chú bản đồ;
· Chỉnh sửa hoàn thiện bản đồ.
3). Khối lượng
· Tỷ lệ bản đồ 1/5.000;
· Bản đồ trích lập được tính trên một lưu vực hệ thống;
· Quy mô diện tích vùng ngập < 1.000km²;
· Số lượng bản đồ: 08 bản đồ (8 kịch bản - loại bản đồ ngập lụt).
[bookmark: _Toc166080136][bookmark: _Toc193123725][bookmark: _Toc208429070]1.2.6 Xây dựng mốc cảnh báo lũ hạ du
[bookmark: _Toc166080137][bookmark: _Toc193123726]1). Mục đích
Xây dựng hệ thống mốc cảnh báo ngập lụt nhằm giúp địa phương chủ động trong công tác phòng, chống lũ, lụt; người dân hạ du chủ động nhận biết mức độ ngập, tốc độ ngập khi công trình xả lũ khẩn cấp hoặc sự cố vỡ đập, để chủ động di dời, đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại mức thấp nhất.
[bookmark: _Toc166080138][bookmark: _Toc193123727]2). Vị trí bố trí mốc cảnh báo lũ
Vị trí mốc cảnh báo lũ bố trí đảm bảo tính thực tiễn trong quá trình sử dụng thông qua điều tra vết lũ, kết quả tính toán ngập lụt hạ du bằng mô hình toán thủy lực (phần mềm MIKE), xác định tọa độ và dẫn cao độ từ các mốc cao độ Quốc gia….
Mốc cảnh báo lũ đặt trong khu vực ảnh hưởng ngập lụt, từ hạ lưu đập đến vị trí nhập lưu với sông lớn. Mốc đặt tại khu đông dân cư, khu vực ngập sâu nguy hiểm, lối thoát nạn trong tình huống khẩn cấp (cầu, ngã 3..). 
[bookmark: _Toc166080139][bookmark: _Toc193123728]3). Thiết kế mốc cảnh báo lũ
· Mốc đúc bằng bê tông cốt thép, gồm 2 phần: thân mốc và đế mốc
· Thân mốc mặt cắt ngang thân mốc hình vuông, kích thước 0,2x0,2m; phần nhô khỏi mặt đất cao 4,0m, phần chôn trong đế mốc là 1,0m.
· Đế mốc kích thước Lxbxh=1,0 x 1,0 x 1,1m. Phần đổ bê tông móng cao 0,6m. 
· Thân mốc sơn 2 lớp, ghi các thông số nhận diện được cao độ ngập. Biển báo gắn trên đỉnh cột mốc, làm bằng tôn bản dày 2mm, kích thước 0,9x0,9m.
[bookmark: _Toc208429071]1.2.7 Báo cáo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
[bookmark: _Toc208429072]1.2.8. Đào tạo chuyển giao kết quả bản đồ ngập lụt đến địa phương
Để đảm bảo các địa phương có thể sử dụng các sản phẩm bản đồ ngập trong việc lên kế hoạch phòng tránh thiên tai, đặc biệt là công tác di dời, sơ tán dân trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập, dự kiến sẽ tổ chức đào tạo tập huấn và chuyển giao các sản phẩm cho các cơ quan ban ngành (các chi cục, phòng ban) phụ trách công tác phòng chống thiên tai của địa phương.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Thời gian hoàn thành công việc gói thầu: ≤180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:
	TT
	Nội dung
	Tiến độ

	1
	Hoàn thành thu thập tài liệu, nộp báo cáo khảo sát địa hình
	Sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	2
	Nộp lần 1 các Báo cáo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bản đồ liên quan
	Sau 140 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	3
	Nộp lần 2  (lần cuối) các Báo cáo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bản đồ liên quan sau khi hoàn thiện theo ý kiến thẩm định.
	Sau 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Theo yêu cầu tại mục 2 Chương III, E-HSMT.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Sẵn sàng cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có, cử cán bộ phối hợp với đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

